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1. Nhập khẩu song song

2. Bảo vệ quyền SHTT ở nước ngoài
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1. NHẬP KHẨU SONG SONG

Quốc gia B

SẢN PHẨM 
X

Quốc gia A

Quốc gia M

SẢN PHẨM 
X

Quốc gia N

(1)(1)

(2)

(1)

(2)

"Not to be sold in Vietnam or Mexico"  trên sản phẩm sữa Ensure Nutrition Shake
Ensure Gold Vigor 237ml thì vừa không có dòng chữ trên, 
vừa nêu rõ nội dung do công ty Dinh dưỡng 3A phân phối tại Việt Nam. 
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HẾT QUYỀN SHTT VÀ NHẬP KHẨU SONG SONG

 Hết quyền SHTT
 chỉ diễn ra đối với một số quyền mang bản chất

thương mại độc quyền: quyền NK & quyền phân phối
(bán lại) SP chứa đựng quyền SHTT

 Phạm vi:
 Quốc gia

 Quốc tế

 Khu vực

 Hạn chế quyền của người mua SP chứa đựng quyền
SHTT?

 Nhập khẩu song song
 Pháp luật SHTT

 Pháp luật hợp đồng

 Pháp luật cạnh tranh

PHÁP LUẬT HOA KỲ VỀ NKSS

 Học thuyết hết quyền sau lần bán đầu tiên (first 
sale doctrine) nhằm giới hạn quyền của chủ sở hữu
quyền SHTT sau khi SP chứa đựng quyền SHTT được
chuyển giao quyền sở hữu hợp pháp từ chủ sở hữu
quyền SHTT hay người được chủ sở hữu này cho
phép (authorization) sang người mua

 NKSS sản phẩm chứa đựng
 Sáng chế: Quanta (2008) => 2 quan điểm

 Hết quyền quốc gia

 Hết quyền quốc tế

 Quyền tác giả: Kirtsaeng (2013)
 Hết quyền quốc tế

 Nhãn hiệu: K Mart (1988) + Lever (1993)
 Cùng kiểm soát?

 Khác biệt quan trọng?



4/20/2015

4

PHÁP LUẬT LIÊN MINH CHÂU ÂU VỀ NKSS

 Hết quyền SHTT

 Trong phạm vi EU

 Đưa ra TT bởi chủ sở hữu quyền SHTT hay với sự
đồng ý của người này

 Quyền SHTT & tự do hợp đồng v. TT chung thống 
nhất & cạnh tranh công bằng

 Copad (2009) & Usedsoft (2012)

 Sau lần tải (download) đầu tiên

 SP hữu hình => vô hình

PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ NKSS

 Luật SHTT 2005/2009

 Điều 125.2(b): chủ sở hữu quyền SHCN “không có quyền 
cấm người khác thực hiện hành vi… lưu thông, nhập khẩu, 
khai thác công dụng của sản phẩm được đưa ra thị trường, kể 
cả thị trường nước ngoài, một cách hợp pháp, trừ sản phẩm 
không phải do chính chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc người được 
phép của chủ sở hữu nhãn hiệu đưa ra thị trường nước ngoài”

 Điều 190.2: “quyền đối với giống cây trồng không được áp 
dụng đối với các hành vi liên quan đến vật liệu của giống cây 
trồng được bảo hộ do chủ bằng bảo hộ hoặc người được chủ 
bằng bảo hộ cho phép bán hoặc bằng cách khác đưa ra thị 
trường Việt Nam hoặc thị trường nước ngoài”.  
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PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ NKSS

 Luật SHTT 2005/2009

 Điều 20.1(d): quyền tác giả - “phân phối, nhập khẩu bản gốc 
hoặc bản sao tác phẩm”

 Điều 25.1(k): “nhập khẩu bản sao tác phẩm của người khác 
để sử dụng riêng” là một trong các trường hợp sử dụng tác 
phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền 
nhuận bút

 Nghị định số 131/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm 
hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

 Quyết định số 1906/2004/QĐ-BYT: NKSS dược phẩm

 Kiểm soát hàng nhập khẩu liên quan đến quyền 
sở hữu trí tuệ

 chủ yếu là nhãn hiệu nhái/giả

PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ NKSS

 PL hợp đồng

 người mua không biết hoặc không thể biết giới hạn?

 Điều 138 BLDS 2005: giao dịch dân sự vô hiệu?

 PL cạnh tranh: Luật CT 2004

 Ko áp dụng đối với hành vi hạn chế CT ngoài VN?

 Vụ việc

 Kingmax: quyền nộp đơn đăng ký => bác khiếu kiện về
NKSS

 SKF: y/c nhà NK chứng minh tính hợp pháp của SP NK tại
nước XK?

 Diamond Blue: lúng túng của CQNN

 Lambretta: NKSS

 Thông tư số 20/2011/TT-BCT và Thông tư số 06/2011/TT-
BYT
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PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ NKSS

Quốc gia B

SẢN PHẨM X 
(chứa đựng quyền

SHTT)

VIỆT NAM(1)NKSS

PL SHTT PL HĐ PL CT PL liên quan

2. BẢO VỆ QUYỀN SHTT Ở NƯỚC NGOÀI
VỤ VIỆC DUY LỢI KHỞI KIỆN ĐỂ BẢO VỆ KIỂU DÁNG CÔNG

NGHIỆP Ở MỸ

Cục Sở hữu trí tuệ
VN

23/3/2000

31/7/2003
Bằng độc quyền 

kiểu dáng CN

Chung Sen
Wu

US PTO
15/8/2001

22/10/2002: patent

29/9/2004

19/9/2005
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2. BẢO VỆ QUYỀN SHTT Ở NƯỚC NGOÀI

Vụ nhãn hiệu cà phê Buôn Ma Thuột đã bị
một DN Trung Quốc đăng ký và được bảo 
hộ tại Trung Quốc vào cuối năm 2010?

Nước mắm Phú Quốc?

Nhận xét

 Công việc của chính DN Việt Nam

 Các CQNN có liên quan của VN chỉ có thể cung 
cấp các thông tin chung như về CQ tài phán 
nước ngoài & PL áp dụng


